
Biểu số 01:
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 106/NQ-CP
(Kèm theo Kế hoạch số   249        /KH-UBND ngày   21      / 11 /2023 của UBND tỉnh)

TT Nhiệm vụ, giải pháp Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm
(nếu có)

Thời gian hoàn
thành

1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế
tập thể, hợp tác xã

Các Sở banh ngành, UBND
các huyện, thành phố;

UBND các xã
Các đơn vị có liên quan Các Hội nghị/ văn bản

triển khai Hàng năm

2 Xây dựng mô hình HTX NN hoạt động hiệu
quả UBND các huyện, thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư; các

đơn vị có liên quan 07 HTX 2025

3

Khuyến khích, tạo điều  kiện để cán bộ
khuyến nông, chuyên gia các viện nghiên
cứu, cơ sở đào tạo tham gia tư vấn, hướng
dẫn, hỗ trợ phát triển HTX NN

UBND huyện, Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp, UBND

các xã, phường, thị trấn
Các sở ngành liên quan 2025

4

Rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ
chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển HTX NN; hướng dẫn, hỗ trợ các
HTX NN tiếp cận các chính sách

UBND các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và PTNT,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên
minh HTX tỉnh và các đơn vị

liên quan

2025

5
Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức,
năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành
viên HTX NN

Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở ngành liên quan,

UBND huyện, UBND các
xã, phường, thị trấn

2023-2025

6 Hướng dẫn, tư vấn thành lập mới các HTX UBND các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Nông nghiệp và PTNT, Liên
minh HTX tỉnh và các đơn vị

liên quan

trên 80 HTX 2025
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7 Vận động từ các hộ nông, lâm, ngư nghiệp
tham gia thành viên HTX NN. UBND các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Nông nghiệp và PTNT, Liên
minh HTX tỉnh và các đơn vị

liên quan

40% hộ nông dân tham gia
HTX NN 2025

8
Hỗ trợ, hướng dẫn các HTX NN thực hiện
các liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp.

UBND các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và PTNT,
Liên minh HTX tỉnh và các

đơn vị liên quan

- Có khoảng 30% HTX
NN có liên kết với doanh
nghiệp tiêu thụ sản phẩm

nông nghiệp.

2025

9 Tổ chức đào tạo nghề giám đốc HTX NN UBND các huyện, thành phố Sở Lao động, Thương binh
và Xã hội

30% cán bộ quản lý HTX
NN 2025

10 Xử lý các HTX yếu kém, ngừng hoạt động,
hoạt động không hiệu quả UBND các huyện, thành phố Các đơn vị có liên quan Giải thể 55 HTX NN 2025

11
Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của
các HTX NN; xử lý cácHTX NN vi phạm
trong quá trình hoạt động.

UBND huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Nông nghiệp và PTNT, Liên
minh HTX tỉnh và các đơn vị

liên quan

Thực hiện hàng
năm
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Biểu số 02:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Kế hoạch số  249    /KH-UBND ngày  21    / 11 /2023 của UBND tỉnh)

ST
T

Tên huyện,
thành phố

Đơn
vị

tính

Tổng số giai đoạn 2023-
2025 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng
số

HTX

Xếp
loại
tốt,
khá

Thành
lập mới Giải thể

HTX
điển
hình
hoạt
động
hiểu
quả

Tổng
số

HTX

Xếp
loại
tốt,
khá

Thành
lập mới Giải thể

HTX
điển
hình
hoạt
động
hiểu
quả

Tổng
số

HTX

Xếp
loại
tốt,
khá

Thành
lập mới Giải thể

HTX
điển
hình
hoạt
động
hiểu
quả

Tổng
số

HTX

Xếp
loại

tốt, khá

Thành
lập mới Giải thể

HTX
điển
hình
hoạt
động
hiểu
quả

Tổng 430 258 81 62 7 444 194 38 0 7 403 259 21 62 7 430 258 22 0 7

1 Huyện Lâm Bình HTX 37 22 5 9 1 41 13 2 1 33 14 1 9 1 37 22 2 1

2 Huyện Na Hang HTX 45 27 10 8 1 44 23 4 1 39 42 3 8 1 45 27 3 1

3 Huyện Chiêm Hoá HTX 45 27 13 10 1 51 30 9 1 43 35 2 10 1 45 27 2 1

4 Huyện Hàm Yên HTX 74 44 18 8 1 72 25 8 1 69 35 5 8 1 74 44 5 1

5 Huyện Yên Sơn HTX 103 62 16 18 1 111 50 6 1 98 56 5 18 1 103 62 5 1

6 Huyện Sơn Dương HTX 88 53 12 6 1 88 45 6 1 85 65 3 6 1 88 53 3 1

7 TP Tuyên Quang HTX 38 23 7 3 1 37 8 3 1 36 12 2 3 1 38 23 2 1
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Biểu số 03:
DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG YẾU, NGỪNG HOẠT ĐỘNG

(Kèm theo Kế hoạch số  249    /KH-UBND ngày  21    / 11 /2023 của UBND tỉnh)

STT Tên Hợp tác xã Địa chỉ

T
h
ờ
i
g
i
a
n
t
h
ự
c
h
i
ệ
n

Lý do giải thểN
ă
m
2
0
2
5

Tổng 62
Huyện Chiêm Hóa 10

1 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Ngọc Anh Thôn Ngọc An, xã Ngọc Hội Ngừng hoạt động trên 12 tháng

2 HTX NLN Xuân Quang Thôn Làng Ải, xã Xuân Quang
Hoạt động không đúng luật HTX, đã ngừng
hoạt động trên 12 tháng, chỉ hoạt động dịch

vụ thuỷ lợi

3 HTX Thuỷ sản Yên Nguyên Thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên Hoạt động không đúng luật HTX, đã ngừng
hoạt động trên 12 tháng

4 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Tiến Thôn Gia Kè, xã Hoà Phú
Hoạt động không đúng luật HTX, không tổ

chức đại hội nhiệm kỳ khi quá thời gian
nhiệm kỳ hoạt động.

5 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phúc Lũng Thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh Ngừng hoạt động trên 12 tháng

6 HTX Nông nghiệp hữu cơ Trung Nghĩa Thôn Nà Nẻm, xã Xuân Quang Ngừng hoạt động trên 12 tháng

7 HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Tân Thôn Tân Hoà, xã Phúc Thịnh Ngừng hoạt động trên 12 tháng

8 HTX NLN Linh Phú Thôn Khuổi Đấng, xã Linh Phú X Chỉ hoạt động thuỷ lợi phí
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9 HTX Lâm nghiệp Xuân Thanh Thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang X

Không tổ chức đại hội thường niên từ khi
thành lập (năm 2019) đến tháng 7 năm

2023.

10 HTX Nông nghiệp và Dịch Kiến An Thôn Làng Bình, xã Xuân Quang X

Không tổ chức đại hội thường niên trong 18
tháng mà không có lý do (từ năm 2020-

2022)
II Huyện Yên Sơn 18 Ngừng hoạt động trên 12 tháng
1 HTX NLN Chân Sơn Thôn Trường Sơn, Chân Sơn Ngừng hoạt động trên 12 tháng
2 HTX NLN Chiêu Yên Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên Ngừng hoạt động trên 12 tháng
3 HTX DV sản xuất NN Đông Hải Thôn 15, xã Nhữ Khê Ngừng hoạt động trên 12 tháng
4 HTX DV SXNN xanh Thôn 16, xã Trung Môn Ngừng hoạt động trên 12 tháng
5 HTX DV sản xuất NN Đại Ánh Thôn Bản Khẻ, Xã Trung Minh Ngừng hoạt động trên 12 tháng
6 HTX DV NLN Đèo Hoa Thôn Đèo Hoa, xã Chân Sơn Ngừng hoạt động trên 12 tháng
7 HTX  Dịch vụ NN Quyết Thiết Thôn Đồng Thắng, xã Nhữ Khê Ngừng hoạt động trên 12 tháng
8 HTX nông nghiệp Minh Đức Thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh Ngừng hoạt động trên 12 tháng
9 HTX NN Toàn Vượng Tuyên Quang Thôn Gà Luộc, xã Phúc Ninh Ngừng hoạt động trên 12 tháng
10 HTX SX, thương mại và DVNN tháng 10 Thôn Lập Thành, Mỹ Bằng Ngừng hoạt động trên 12 tháng
11 HTXDV SX NN Trường Ân Thôn 1, xã Đạo Viện Ngừng hoạt động trên 12 tháng
12 HTX NLN công nghệ Phúc Ninh Thôn Ao Dăm, Xã Phúc Ninh Ngừng hoạt động trên 12 tháng
13 HTX Dịch vụ SXNN Phương Đình Thôn 4, xã Tân Tiến GĐ mất, ngừng hoạt động trên 12 tháng
14 HTX Phúc Thịnh Thôn An Lạc 2, Xã Xuân Vân Ngừng hoạt động trên 12 tháng
15 HTX Dịch vụ SXNN Lộc Tình Thôn 1, xã Trung Môn x Ngừng hoạt động trên 12 tháng
16 HTX xuất nhập khẩu nông sản Đức Trung Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan x Ngừng hoạt động trên 12 tháng
17  HTX nông trại sinh thái Vùng Cao Thôn 4, Xã Trung Môn x Ngừng hoạt động trên 12 tháng
18 HTX chăn nuôi thuỷ sản Tân Tiến Thôn 4, Xã Tân Tiến x
III Thành phố Tuyên Quang 3

1  HTX chăn nuôi gia súc, gia cầm Quỳnh
Tươi

Thôn Phú An, xã Thái Long, thành phố Tuyên
Quang Hoạt động không hiệu quả

STT Tên Hợp tác xã Địa chỉ

T
h
ờ
i
g
i
a
n
t
h
ự
c
h
i
ệ
n

Lý do giải thể
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2  HTX nông nghiệp TS-FARM
Số nhà 38, Trần Nhân Tông, phường Phan
Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Hoạt động không hiệu quả

3  HTX nông nghiệp Vinh Oanh Tổ dân phố 9, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang

(
x
)

Hoạt động không hiệu quả

IV Huyện Lâm Bình 9
1 Hợp tác xã Toàn Dũng Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm Hoạt động yếu
2 Hợp tác xã Kháng Đô Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm x Hoạt động yếu
3 Hợp tác xã Phúc Lợi TDP Nà Khà, thi ̣trấn Lăng Can Hoạt động yếu
4 Hợp tác xã NLN Tân Hoa Thôn Tân Hoa, xã Bình An Hoạt động yếu
5 Hợp tác xã NLN Phúc Hưng Thôn  Bản Pước, xã Thổ Bình (

x
)

Hoạt động yếu
6 Hợp tác xã NLN An Phát Thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang Hoạt động yếu
7 Hợp tác xã dịch vụ NLN Quy Tuyết Thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang x Hoạt động yếu
8 Hợp tác xã Thanh Lan Duy Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (

x
)

Hoạt động yếu
9 Hợp tác xã NL ngư nghiệp Khuôn Hà Thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà (

x
)

Hoạt động yếu
V Huyện Na Hang 8
1 HTX NN Tân Thành Xã Yên Hoa Không hoạt động
2 HTX NN Hợp Nhất Xã Thượng Nông Không hoạt động
3 HTX Toàn Tuyến Xã Đà Vị Không hoạt động
4 HTX Thủy sản Nam Trường Tổ 17 thị trấn Na Hang x Không hoạt động
5 HTX Thủy sản Hoa Sen Tổ 05 thị trấn Na Hang x Không hoạt động
6 HTX Thủy sản Tiến Dũng Tổ 13 thị trấn Na Hang x Không hoạt động
7 HTX Thủy sản Hùng Hòa Tổ 17 thị trấn Na Hang x Không hoạt động
8 HTX Thủy sản Hoàng Kim Tổ 03 thị trấn Na Hang x Không hoạt động

VI Huyện Hàm Yên 8
1 HTX nông lâm nghiệp Thái Sơn Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên Không hoạt động trên 12 tháng
2 HTX nông lâm nghiệp Bằng Tiến Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên Không hoạt động trên 12 tháng

STT Tên Hợp tác xã Địa chỉ

T
h
ờ
i
g
i
a
n
t
h
ự
c
h
i
ệ
n

Lý do giải thể
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3 HTX NLN Tân Yên TT Tân Yên, huyện Hàm Yên Không hoạt động trên 12 tháng
4 HTX cam sành Tuyên Quang Không hoạt động trên 12 tháng
5 HTX NLN Thái Hòa Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (

x
)

Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi
6 HTX NLN Minh Dân Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên (

x
)

Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi
7 HTX dịch vụ tổng hợp Thiên Sơn Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (

x
)

Không hoạt động
8 HTX NLN Minh Khương I Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên (

x
)

Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi
VII Huyện Sơn Dương 6

1 HTX NLN Trung Yên Thôn Quan Hạ, xã Trung Yên Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi, hoạt động
yếu

2 HTX NLN Hợp Thành Thôn Trầm, xã Hợp Thành Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi, hoạt động
yếu

3 HTX NLN CN Kháng Nhật Xã Kháng Nhật Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi, hoạt động
yếu

4 HTX NLN Ninh Lai Thôn Ninh Thuận, xã Ninh Lai Chỉ hoạt động dịch vụ thủy lợi, hoạt động
yếu

5 HTX NLN Phúc Ứng Xã Phúc Ứng HTX ngừng hoạt động kéo dài, chưa chuyển
đổi theo Luật HTX 2012

6 HTX NLN Phượng Vỹ Thôn Khuân Phầy, xã Kháng Nhật Hoạt động yếu

STT Tên Hợp tác xã Địa chỉ

T
h
ờ
i
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n
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n

Lý do giải thể
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